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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
 về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010

(Kèm theo Quyết định số 208 /QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh)
​​​​​
Thực hiện Nghị quyết số 08 NQ/TU ngày 14/7/2006 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010. Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh với nội dung chính như sau:

A. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng thể

Duy trì tốc độ tăng trưởng cao của ngành công nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm, các cơ sở công nghiệp, chủ động hội nhập kinh tế cả nước và khu vực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với sản xuất hàng hoá; chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn. Phấn đấu đến năm 2010 tạo lập được các yếu tố cơ bản để xây dựng Sơn La thành tỉnh có nền kinh tế theo hướng công nghiệp góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

2. Mục tiêu cụ thể

- Sản lượng điện sản xuất trên địa bàn tỉnh đạt trên 3 tỷ kwh;

- Sản lượng điện thương phẩm đạt 465 triệu kwh;

- Cơ khí chế tạo, sửa chữa xe máy 1.000 chiếc/năm;

- Cơ khí sản xuất công cụ cầm tay 200.000 công cụ /năm;

- Cấp nước đạt 17 triệu m3/năm;

- Sản xuất xi măng đạt 1,2 triệu tấn/năm;

- Sản xuất vật liệu xây dựng: Gạch các loại đạt 180 triệu viên; đá các loại 7,3 triệu m3/năm; cát xây dựng 600 nghìn m3/năm;

- Chè chế biến 4.000 tấn/năm;

- Than sạch khai thác 4.000 tấn/năm;

- Cấp nước sinh hoạt đảm bảo 85% dân số được dùng nước hợp vệ sinh;

- 95% số hộ được sử dụng điện, trong đó 85% số hộ được sử dụng điện lưới;

- Đào tạo nghề tiểu thủ công nghiệp và giải quyết việc làm cho 1 vạn đến 1,5 vạn lao động trong nông thôn;

- Hình thành khu tam giác kinh tế trọng điểm thị xã Sơn La - huyện Mai Sơn - huyện Mường La và cụm công nghiệp Mộc Châu; khu công nghiệp Mai Sơn;

- Hoàn thành và đưa vào sản xuất Nhà máy xi măng lò quay  Mai Sơn công suất thiết kế 2.500 tấn clinker/ngày (tương đương 907.000 tấn xi măng/năm).
- Cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác các nhà máy thuỷ điện: Sơn La, Huổi Quảng, Nậm Chiến, Suối Sập và một số thuỷ điện vừa và nhỏ khác.

II. NHIỆM VỤ
1. Chương trình nâng cao năng lực và hiệu quả của các cơ sở công nghiệp, phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, lâm  sản

1.1. Mục tiêu

- Tập trung tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu cho các cơ sở công nghiệp. Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, thâm canh gắn với các cơ sở chế biến.

- Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, giảm chi phí sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Phát triển các cơ sở công nghiệp chế biến có lợi thế; hướng vào công nghiệp vừa và nhỏ trong nông thôn.

1.2. Nội dung chương trình

a) Khai thác và phát huy có hiệu quả năng lực sản xuất của các cơ sở công nghiệp, nhất là các cơ sở chế biến nông lâm sản hiện có. Tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Khai thác hiệu quả năng lực của nhà máy chế biến tinh bột sắn Mai Sơn. Tập trung xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, xen canh, đưa giống sắn mới năng suất cao chất lượng tốt  thay thế giống sắn cũ, đảm bảo diện tích ổn định 2.000 ha từ sau năm 2007. Phát triển các cơ sở chế biến thô (tinh bột ướt) tại các địa bàn xa nhà máy để phát huy các lợi thế cây sắn. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm sau tinh bột như sản xuất bột biến tính; sản xuất thức ăn gia súc, phân vi sinh từ bã sắn v.v...; chú trọng xử lý môi trường.

- Các nhà máy chế biến chè: nâng cao chất lượng sản phẩm chè phù hợp với các thị trường tiêu thụ; tập trung đầu tư chiều sâu để đổi mới công nghệ cho các cơ sở có tỷ lệ giá trị chế biến cao trên mỗi đơn vị sản phẩm; nâng cao và giữ uy tín về thương hiệu cho các sản phẩm chè Sơn La. Nghiên cứu đầu tư nhà máy chế biến chè tinh có sản phẩm chất lượng cao để làm đầu mối thu mua, chế biến nâng cao các sản phẩm chè sơ chế trên địa bàn tỉnh; nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu; thành lập hiệp hội chè trên địa bàn tỉnh để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ. 

- Phát huy công suất và nâng cao chất lượng nhà máy chế biến sữa Mộc Châu. Tập trung đầu tư để phát triển mạnh đàn bò sữa, tăng năng suất sữa bình quân toàn đàn; phát triển đàn bò sữa có chất lượng, đảm bảo nguyên liệu cho Nhà máy đạt đủ công suất (16 tấn sữa/ngày). Nâng cao và giữ uy tín về thương hiệu cho các sản phẩm sữa Mộc Châu. Đa dạng hoá sản phẩm sữa đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nâng cao chất lượng sản phẩm và tập trung cải tiến, tiết kiệm để giảm giá thành trong sản xuất sữa và nâng cao giá mua sữa cho người nông dân. Phát triển các sản phẩm sau sữa và các sản phẩm bên cạnh sữa như: chế biến thức ăn viên cho bò, sản xuất khô dầu, phân vi sinh...

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, phát triển các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến cà phê. Áp dụng các tiến bộ công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Tiếp tục đầu tư thâm canh diện tích cà phê đã có, phát triển thêm diện tích hợp lý. Nghiên cứu phát triển sản xuất cà phê thành phẩm để nâng giá trị gia tăng cho sản phẩm cà phê. Xử lý dứt điểm nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Mai Sơn, đồng thời có những giải pháp hữu hiệu để khôi phục hoạt động trở lại, củng cố ổn định và phát triển tiến tới mở rộng qui mô.

- Triển khai các giải pháp để lành mạnh về tài chính của Công ty mía đường; phát triển vùng nguyên liệu theo hướng thay đổi cơ cấu giống mía năng suất cao, tập trung thâm canh, giảm chi phí trong sản xuất đường.

- Chế biến lâm sản: tiếp tục đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu gắn với các cơ sở chế biến; tham gia vào các chương trình khai thác tận thu lâm sản vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La, các chương trình trồng rừng kinh tế, khắc phục tình trạng thiếu nguyên liệu cho các cơ sở chế biến; đảm bảo cho các nhà máy chế biến gỗ ván dăm, ván bóc... đạt công suất thiết kế.  

b) Khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất có lợi thế
- Phát triển các cơ sở chế biến như măng tre xuất khẩu gắn với vùng nguyên liệu. 

- Phát triển nghề mây tre đan xuất khẩu gắn với phát triển cây song, mây; sản xuất sản phẩm đan xuất khẩu từ nguyên liệu bẹ chuối, bẹ ngô; sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ; đá ốp lát... trên địa bàn tỉnh. 

- Phát triển nghề dệt may xuất khẩu gắn với các làng nghề, bản nghề thuộc vùng tái định cư Thuỷ điện Sơn La, như sản xuất các loại khăn xuất khẩu, dệt thổ cẩm …

- Phát triển một số cơ sở tập trung giết mổ và chế biến thịt gia súc, gia cầm. Thu hút các nhà đầu tư phát triển một số cơ sở thuộc da, chế biến các sản phẩm phụ nhằm tạo mô hình công nghiệp khép kín, tăng giá trị nguyên liệu trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển một số cơ sở công nghiệp mới: Sản xuất nước khoáng; sản xuất đồ uống, rượu hoa quả, chế biến hoa quả... trên địa bàn.

1.3. Các dự án đề án trọng điểm

- Quy hoạch phát triển vùng cây nguyên liệu công nghiệp.

- Dự án xây dựng vùng nguyên liệu sắn tập trung gắn với nhà máy chế biến tinh bột sắn.

- Đầu tư nhà máy chế biến tinh bột biến tính 10.000 tấn/năm.

- Dự án mây tre giang đan xuất khẩu gắn với phát triển làng nghề và vùng nguyên liệu mây.

- Dự án phát triển vùng nguyên liệu giấy gắn với chế biến.

- Dự án trồng rừng kinh tế cây JATROPHA (cây đậu cọc rào) phủ xanh đất trống đồi núi trọc gắn với nhà máy chế biến dầu.

- Dự án phát triển nghề dệt may khăn xuất khẩu; dệt may các sản phẩm thổ cẩm.

- Dự án nhà máy giết mổ gia súc, chế biến thịt, da.

- Dự án sản xuất nước khoáng, sản xuất chế biến hoa quả.

- Dự án củng cố, phát triển doanh nghiệp nhà nước sau chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.

- Dự án sản xuất cồn, rượu công nghiệp từ sắn lát khô, ngô, rỉ đường.

- Dự án phát triển tre măng gắn với chế biến.

2. Chương trình phát triển công nghiệp điện

2.1. Mục tiêu của chương trình

- Thu hút các nhà đầu tư, kinh doanh thuỷ điện vừa và nhỏ và các dạng năng lượng khác như: điện gió, điện mặt trời trên địa bàn.

- Phát triển lưới điện hạ thế sau các trạm biến áp đã đầu tư.

- Phát triển lưới điện phục vụ chương trình đô thị hoá và tái định cư thuỷ điện Sơn La.

- Đến năm 2010 có 95 % số hộ được sử dụng điện sinh hoạt.

2.2. Nội dung chương trình
a) Đầu tư phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển thuỷ điện theo quy hoạch trên địa bàn. Tạo điều kiện để các chủ đầu tư các nhà máy thuỷ điện triển khai đảm bảo tiến độ theo dự án. 

Đẩy mạnh tiến độ xây dựng các dự án thuỷ điện đã khởi công trước và trong năm 2005: thuỷ điện Sơn La, Huội Quảng, Nậm Chiến, Suối Sập, Nậm Chim I, Suối Tân I.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy thuỷ điện mới. Giai đoạn 2007- 2010 phấn đấu hoàn thành được 18 nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ với tổng công suất 136MW.

- Thu hút đầu tư các cơ sở thuỷ điện nhỏ và siêu nhỏ, năng lượng mới cho nhân dân vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện được đầu tư điện lưới. Thu hút đầu tư sản xuất các thiết bị sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời (phát điện, hệ thống đun nước sinh hoạt); năng lượng địa nhiệt từ các nguồn nước nóng, khoáng nóng, các dạng năng lượng khác...

b) Phát triển lưới điện hạ thế, nhất là các lưới hạ thế sau các trạm biến áp đã được xây dựng, điện phi tập trung bằng thuỷ điện nhỏ dưới 100KW... Nâng cao số hộ được sử dụng điện lưới trên địa bàn tỉnh.

c) Phát triển các dạng năng lượng mới, điện gió, năng lượng mặt trời tại các bản vùng xa, vùng hẻo lánh.

2.3. Các dự án, đề án trọng điểm

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, huyện thị xã và quy hoạch phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ.

- Quy hoạch và các dự án đầu tư lưới điện cho các điểm tái định cư thuỷ điện Sơn La.

- Các dự án đầu tư phát triển thuỷ điện và năng lượng khác.

- Các dự án đầu tư lưới điện hạ thế nông thôn.

3. Chương trình phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

3.1. Mục tiêu: Đến năm 2010 hoàn thành và đưa vào sản xuất ổn định nhà máy xi măng lò quay; sản phẩm xi măng đạt 900.000 tấn; đá sỏi các loại: 7 triệu m3; gạch nung: 180 triệu viên; ngói nung: 8 triệu viên.

 3.2. Nội dung chương trình
a) Đảm bảo tiến độ xây dựng nhà máy xi măng lò quay tại Nà Pát (Mai Sơn): đến năm 2009 nhà máy đi vào sản xuất ổn định
b) Chú trọng đầu tư phát triển gắn với việc sử dụng hiệu quả khoáng sản vật liệu xây dựng và bảo vệ môi trường sinh thái. Xây dựng quy hoạch và tăng cường công tác quản lý nhà nước việc khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, gắn sản xuất khai thác với bảo vệ môi trường
Khai thác tối đa công suất của các cơ sở sản xuất hiện có, đa dạng hoá hình thức đầu tư và sản phẩm, kết hợp với đổi mới phương thức quản lý theo hướng cổ phần hoá để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Đẩy mạnh khai thác và sản xuất cát, đá sỏi, vôi, gạch xây nhằm đáp ứng cho nhu cầu xây dựng. Đầu tư dây chuyền sản xuất một số loại sản phẩm như bê tông đúc sẵn, sản phẩm tấm lợp xi măng, cơ sở gia công tấm lợp kim loại tại một số địa bàn chưa có các cơ sở này.

Sản xuất vật liệu gạch không nung có chất lượng từ nguồn nguyên liệu các mỏ đá phong hoá có sẵn trên địa bàn. Phát triển gạch không nung bằng dây chuyền công nghệ nhỏ của Trung Quốc (công nghệ lò đứng liên hoàn) ở các huyện vùng cao không có khả năng phát triển dây chuyền gạch Tuynen.

Mở rộng sản xuất vật liệu xây dựng đảm bảo đáp ứng nhu cầu xây dựng trong tỉnh và xây dựng các nhà máy thuỷ điện.


3.3. Các dự án trọng điểm

- Quy hoạch khai thác vật liệu xây dựng.

- Đảm bảo tiến độ xây dựng nhà máy xi măng lò quay Nà Pát - Mai Sơn, công suất 2.500 tấn clinker/ngày (tương đương 907.000 tấn xi măng/năm).
- Dự án xây dựng các cơ sở sản xuất gạch nung và không nung.

- Quy hoạch khai thác gắn với chế biến đá, sỏi xây dựng.

- Thu hút các nhà đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng khác: nhà máy sản xuất kính an toàn, bê tông đúc sẵn, ống nước v.v...

4. Chương trình phát triển công nghiệp cơ khí

4.1. Mục tiêu

- Phát triển mạng lưới cơ khí đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất nông, lâm nghiệp và công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trong nông thôn.

- Xây dựng các cơ sở sản xuất, sửa chữa phương tiện vận tải- nhất là vận tải thuỷ trên lòng hồ sông Đà và sông Mã.

4.2. Nội dung chương trình
- Tập trung đầu tư thiết bị và công nghệ cho nhà máy cơ khí hiện có. Trước mắt, hướng vào sản xuất phụ tùng, cơ khí sửa chữa cho các ngành chế biến nông sản, công cụ ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, các phương tiện vận tải, thiết bị sản xuất gạch ngói, chế biến khoáng sản, các vật tư, phụ kiện thay thế cho công nghiệp xi măng, đường, chế biến nông sản, làng nghề...

- Nghiên cứu đầu tư cơ sở đóng mới và sửa chữa tầu thuyền phục vụ nhu cầu giao thông vận tải trên lòng hồ sông Đà và sông Mã.

- Đối với khu vực nông thôn, các thị trấn, thị tứ: phát triển các xưởng cơ khí có quy mô nhỏ, kết hợp với các xưởng rèn, xưởng cơ khí của các bản nghề để phục vụ cho việc sửa chữa, chế tạo các nông cụ phục vụ cho ngành nông, lâm nghiệp và phục vụ dân dụng cho người dân. Mở rộng và đầu tư các xưởng sửa chữa tại địa bàn các huyện phục vụ sửa chữa dân dụng và sản xuất nông cụ. 

4.3. Các dự án trọng điểm

- Nhà máy (cơ sở) đóng mới và sửa chữa tầu, thuyền.

- Quy hoạch phát triển mạng lưới các cơ sở cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

5. Chương trình phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề thủ công nghiệp trong nông thôn

5.1. Mục tiêu

- Phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trong nông thôn; tạo lập nghề mới thông qua đào tạo nghề; phát triển các làng nghề; tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân vùng nông thôn; hình thành các hợp tác xã, doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp làng nghề nông thôn.

- Hướng sản xuất tiểu thủ công nghiệp vào xuất khẩu; sơ chế nguyên liệu đảm bảo chất lượng cho các cơ sở công nghiệp trong tỉnh.

- Giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 người lao động trong nông thôn, các khu, điểm tái định cư thuỷ điện Sơn La, nhất là các khu điểm tái định cư đô thị, các khu dân cư thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm.

 5.2. Nội dung chương trình
- Khuyến khích xây dựng các làng nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp quy mô hộ gia đình hướng vào sản xuất hàng tiêu dùng là chính như chế biến màu, chế biến bảo quản nông sản, ươm tơ, dệt lụa, sản xuất gạch, ngói, nông cụ cầm  tay, cơ khí sửa chữa, đồ gốm, rèn, mộc gia dụng...

- Tập trung xây dựng các làng nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp phục vụ cho xuất khẩu. Giai đoạn 2006-2010 xây dựng mới 100 bản nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp (bình quân 10 cơ sở/năm), đào tạo và giải quyết việc làm cho 10.000 người lao động nông thôn (bình quân 2.000 người/năm). Hình thành các hợp tác xã, các doanh nghiệp làng nghề, lựa chọn các sản phẩm và doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm xuất khẩu làm bà đỡ và ký hợp đồng với các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Nhà nước thông qua chương trình khuyến công hỗ trợ đào tạo nghề và chi phí thành lập cơ sở sản xuất, tạo điều kiện cho các làng nghề phát triển sản xuất hàng xuất khẩu.

5.3. Các dự án, chương trình trọng điểm

- Quy hoạch phát triển nghề và làng nghề.

- Chương trình khuyến công hàng năm (theo NĐ 134 của Chính phủ).

- Các dự án phát triển nghề dệt thổ cẩm (3- 6 điểm).

- Các dự án phát triển nghề dệt, may khăn xuất khẩu (70 bản); dự án xây dựng cơ sở tẩy, nhuộm sợi, vải.

- Các dự án phát triển nghề mây, tre, giang đan xuất khẩu (25bản).

- Hình thành các hợp tác xã, doanh nghiệp làng nghề.

6. Chương trình phát triển công nghiệp khai khoáng

6.1. Mục tiêu: Tập trung khai thác tận thu các loại khoáng sản thuộc lòng hồ thuỷ điện Sơn La theo tiến độ xây dựng Nhà máy thuỷ điện. Lựa chọn đầu tư xây dựng một số cơ sở chế biến khoáng sản gắn với khai thác khoáng sản. 

6.2. Nội dung chương trình
Xây dựng một số nhà máy chế biến khoáng sản tại tỉnh Sơn La. Khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản, gắn với các cơ sở chế biến, nhằm chấm dứt việc xuất bán khoáng sản dạng thô.

Ưu tiên khai thác khoáng sản cho sản xuất vật liệu xây dựng (cát, sỏi, đá...) nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày càng tăng và phục vụ nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng trên địa bàn và phục vụ cho nhu cầu xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh. 

Tập trung khai thác tận thu các loại khoáng sản vùng ngập lòng hồ thuỷ điện Sơn La như: than Quỳnh Nhai, vàng sa khoáng sông Đà, sông Nậm Na, đá lợp, quặng Đồng- Chì...

6.3. Các dự án trọng điểm
- Quy hoạch khai thác khoáng sản toàn tỉnh.

- Dự án khai thác, chế biến Đồng - Ni ken Bắc Yên.

- Dự án khai thác, chế biến quặng Talc Mộc Châu.

- Các dự án chế biến, khai thác khoáng sản tập trung vào khoáng sản tận thu lòng hồ thuỷ điện Sơn La.

- Dự án khai thác, chế biến quặng Morazite Sông Mã.

7. Chương trình đầu tư xây dựng các khu, cụm điểm công nghiệp

7.1. Mục tiêu

- Tạo lập địa bàn, cơ sở hạ tầng thu hút các nhà đầu tư phát triển công nghiệp.

- Đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

- Tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả đầu tư.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cho vùng đặc biệt khó khăn.

7.2. Nội dung chương trình

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn theo giai đoạn I (quy mô 63,7ha) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Mộc Châu giai đoạn I (quy mô 30 ha) phục vụ các chương trình phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp cho nhân dân khu, điểm tái định cư thuỷ điện Sơn La. Xây dựng các cơ sở chế biến khoáng sản gắn với khai thác khoáng sản. 

- Quy hoạch và thu hút đầu tư phát triển khu, cụm công nghiệp Mường La. 

- Tiếp tục củng cố hạ tầng các cụm công nghiệp thị xã, một số huyện có tiềm năng phát triển đô thị và công nghiệp.

- Thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư hạ tầng  khu công nghiệp; đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp.

7.3. Các dự án trọng điểm

- Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn giai đoạn I quy mô 63,7ha.

- Dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Mộc Châu, quy mô giai đoạn I 30ha.

- Quy hoạch khu, cụm công nghiệp Mường La.

- Quy hoạch xây dựng các khu, cụm điểm công nghiệp trong toàn tỉnh.

III. KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
1. Tổng vốn đầu tư (có phụ lục số 01 kèm theo)
Tổng kinh phí để thực hiện chương trình (không tính kinh phí của các dự án thuỷ điện lớn trên điạ bàn như thuỷ điện Sơn La, Huội Quảng, Nậm Chiến...) trong giai đoạn là  5.707 tỷ đồng. 

Trong đó: 

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư:                         144 tỷ đồng. 

- Vốn đầu tư thuộc các chương trình phát triển TTCN:     11 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư:            5.487 tỷ đồng.
- Vốn đóng góp của nhân dân:                                            44 tỷ đồng.
- Vốn các Bộ, Ngành Trung ương đầu tư:                           21 tỷ đồng.

2. Vốn kế hoạch năm 2007 (có phụ lục số 02 kèm theo)
 Tổng số: 655.410 triệu đồng.
Trong đó: 

- Tổng nguồn vốn đầu tư các dự án của địa phương:    652.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách địa phương:                         2.040 triệu đồng.

- Nguồn vốn sự nghiệp công nghiệp:                          550 triệu đồng.

- Nguồn vốn đào tạo nghề TTCN cho nông dân:        200 triệu đồng.

- Nguồn vốn khuyến công Quốc gia:                           620 triệu đồng.

B. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Theo chức năng nhiệm vụ, các ngành xây dựng kế hoạch hàng năm, xây dựng các dự án cụ thể thực hiện các nội dung của chương trình.


2. Triển khai các quy hoạch:

- Quy hoạch phát triển công nghiệp - TTCN giai đoạn 2005 - 2010 tầm nhìn 2020.

-  Quy hoạch điện lực các huyện, thị xã.

- Quy hoạch định hướng các khu, cụm, điểm công nghiệp. 

- Quy hoạch chi tiết phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp.

- Quy hoạch phát triển các ngành: công nghiệp khai khoáng, công nghiệp sản xuất VLXD...

3. Triển khai công tác rà soát, đánh giá sơ kết tình hình sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp sau chuyển đổi. Xây dựng chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp sau chuyển đổi theo hướng nâng cao hiệu quả, đầu tư phát triển sản xuất bền vững.

4. Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích đầu tư, thu hút đầu tư của nhà nước, của tỉnh đã ban hành. Xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; cơ chế  phát triển hạ tầng lưới điện; cơ chế thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, thu hút đầu tư của các cơ sở sản xuất công nghiệp vào khu công nghiệp.

5. Tập trung xây dựng các khu công nghiệp Mai Sơn, khu, cụm công nghiệp Mộc Châu và khu, cụm công nghiệp Mường La.

6. Tập trung khai thác và sử dụng hợp lý hệ thống lưới điện quốc gia. Tạo điều kiện thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư vào phát triển các cơ sở thuỷ điện, điện năng lượng gió, năng lượng mặt trời tại các vùng xa, vùng hẻo lánh. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư lưới điện nông thôn, đầu tư chuyển giao hệ thống điện hạ thế sau các trạm biến áp tới các hộ gia đình.

Ban hành quy trình lựa chọn các nhà đầu tư thuỷ điện vừa và nhỏ theo nguyên tắc một cửa; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đủ năng lực đầu tư thuỷ điện nhỏ theo tiến độ. Gắn xây dựng thuỷ điện với trồng rừng đầu nguồn và lưu vực của công trình thuỷ điện.

7. Tập trung và lồng ghép các chương trình, dự án; các nguồn vốn để đẩy mạnh công tác khuyến công, khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp trong nông thôn, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, hình thành các HTX làng nghề.

8. Ngân sách nhà nước đảm bảo tài chính cho công tác quy hoạch, hình thành các làng nghề thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; các chương trình dự án khuyến công và nguồn vốn đối ứng với các nguồn vốn đầu tư của các nhà đầu tư để phát triển công nghiệp - TTCN.

9. Tăng cường công tác đào tạo nghề trong nông thôn gắn với thu hút các nhà doanh nghiệp làm bà đỡ cho các làng nghề tiểu thủ công nghiệp; phát triển mạnh các cơ sở công nghiệp với loại hình hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ để tổ chức sản xuất và phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối làm trưởng ban, Giám đốc Sở Công nghiệp làm phó ban thường trực, các đồng chí Giám đốc các  ngành, Thủ trưởng các tổ chức chính trị, xã hội và Chủ tịch UBND các huyện thị làm thành viên.

Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã với thành phần tương ứng như Ban chỉ đạo cấp Tỉnh.

2. Hình thành hệ thống tổ chức bộ máy khuyến công từ tỉnh đến huyện và xã. Tuỳ theo thực tế từng địa bàn tổ chức theo hình thức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để tổ chức thực hiện chương trình.

3. Sở Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính và đảm bảo kinh phí thực hiện chương trình theo kế hoạch, tiến độ, đúng quy định hiện hành; tham gia quản lý, trợ giúp chương trình theo chức năng, nhiệm vụ.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư, thẩm định các dự án và bố trí kinh phí thực hiện cho chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, cân đối và bố trí kế hoạch vốn để thực hiện chương trình.

5. Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai các kế hoạch để thực hiện chương trình.

6. Các Tổ chức hiệp hội: Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tập thể... tham gia thực hiện chương trình, thường xuyên đóng góp ý kiến với các cơ quan quản lý nhà nước về thực hiện chương trình để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

7. Các Doanh nghiệp - đặc biệt là các doanh nghiệp cổ phần nhà nước: trực tiếp thực hiện chương trình, tổ chức  triển khai thực hiện chương trình và thường xuyên báo cáo tiến độ triển khai và đề xuất các giải pháp với UBND tỉnh, với các ngành để chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện thắng lợi các nội dung của chương trình./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Chí Thức     



Phụ lục số 01:

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

(Kèm theo Quyết định số: 208/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh)

	TT
	Hạng mục, nguồn vốn
	Vốn đầu tư (tỷ đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng số (1+2+3+4+5)


	5.707
	

	1
	Nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư, 

bao gồm:
	144
	

	1.1
	Lập quy hoạch


	4
	

	1.2
	Chương trình khuyến công địa phương


	4
	

	1.3
	Thực hiện khuyến khích, ưu đãi đầu tư

	5
	

	1.4


	Đầu tư phát triển 4 khu, cụm công nghiệp


	30
	

	1.5
	Đầu tư phát triển mạng lưới điện hạ thế


	95
	

	1.6
	Đối ứng cho các dự án đầu tư BT


	6
	

	2
	Vốn đầu tư thuộc các chương trình phát triển
 TTCN


	11
	

	3
	Vốn đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư

	5.487
	

	4
	Vốn đóng góp của nhân dân


	44
	

	5
	Vốn các Bộ, ngành trung ương đầu tư

	21
	


Phụ lục số 02

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2007

(Kèm theo Quyết định số: 208/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh)

	TT
	Hạng mục, nguồn vốn
	Vốn đầu tư (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	655.410
	

	1
	Tổng nguồn vốn đầu tư các dự án của địa phương bao gồm:
	652.000
	

	1.1
	Công nghiệp chế biến
	215.000
	

	1.2
	Công nghiệp khai thác
	45.000
	

	1.3
	Khu, cụm, điểm công nghiệp và làng nghề
	42.000
	

	1.4
	Công nghiệp thuỷ điện
	320.000
	

	1.5
	Công nghiệp lưới điện
	30.000
	

	2
	Nguồn vốn ngân sách địa phương bao gồm:
	2.040
	

	2.1
	Dự án quy hoạch điện lực huyện (5 huyện: Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La; Mai Sơn, Sông Mã) gắn với quy hoạch điện cho các điểm tái định cư thuỷ điện Sơn La
	500
	

	2.2
	Dự án quy hoạch cụm công nghiệp Mộc Châu
	150
	

	2.3
	Quy hoạch khai thác khoáng sản
	250
	

	2.4
	Dự án quy hoạch phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trong nông thôn và phục vụ di dân TĐC thuỷ điện Sơn La
	200
	

	2.5
	Trả nợ vốn thanh toán quy hoạch điện lực tỉnh
	540
	

	2.6
	Trả nợ vốn thanh toán dự án quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ
	400
	

	3
	Nguồn vốn sự nghiệp công nghiệp chi cho chương trình khuyến công tại địa phương: 8 dự án
	550
	

	4
	Nguồn vốn đào tạo nghề tiểu thủ công nghiệp ngắn hạn cho nông dân: 3 dự án
	200
	

	5
	Nguồn vốn khuyến công quốc gia: 8 dự án
	620
	


